DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Nhàn
	3A
	Nhất
	

	2
	Trần Thị Trâm Anh
	3B
	Nhì
	

	3
	Bùi Thảo Vy
	3B
	Ba
	

	4
	Lê Bá Phúc
	3A
	KK
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	3A
	Công nhận
	

	6
	Trương La Hoàng Nhi
	3A
	Công nhận
	


	7
	Phạm Thị Hồng Gấm
	3A
	Công nhận
	

	8
	Nguyễn Thị Thùy Giang
	3B
	Công nhận
	

	9
	Mô Thị Ngọc Quế
	3B
	Công nhận
	

	10
	Trần Thị Đình Nhi
	3B
	Công nhận
	

	11
	Lê Bảo Trân
	3C
	Công nhận
	

	12
	Phan Thùy Linh
	4B
	Nhất
	

	13
	Lê Thị Thùy Linh
	4B
	Nhì
	

	14
	Hồ Thị Mỹ Phương
	4B
	Ba
	

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	4A
	KK
	

	16
	Nguyễn Mạnh Giáp
	4A
	KK
	

	17
	Trương Trọng Đại Long
	4B
	Công nhận
	

	18
	Nguyễn Quang Thái
	4C
	Công nhận
	

	19
	Trần Thị Ngọc Mai
	5C
	Nhất
	

	20
	Phan Thanh Tùng
	5C
	Nhì
	

	21
	Nguyễn Anh Châu
	5A
	Nhì
	

	22
	Đặng Viết Trung
	5C
	Ba
	

	23
	Văn Trần Hoàng Anh
	5A
	Công nhận
	

	24
	Trần Thị Mỹ Duyên
	5A
	Công nhận
	

	25
	Phạm Nguyễn Mai Chi
	5C
	Công nhận
	

	26
	Thái Trịnh Như Thảo
	5C
	Công nhận
	


